
1 Trường MN Hương Mạc 2 Kim Bảng Phù Khê 0977773598

2 Trường THCS Hương Mạc Tổ dân phố Mai Động Phù Khê 2222221996

3 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Phường Phù Khê 2223754379

4 Trường tiểu học Phù Khê TDP Tiến Bào Phù Khê 0913932858

5 Trường Tiểu học Châu Khê 1 Tổ dân Phố Đa Hội Phù Khê 2223840323

6 Trường TH Hương Mạc 1 Tổ dân phố Hương Mạc  Phường Hương Mạc

7 Trường Mầm non Châu Khê

Tổ dân phố Trịnh Xá - 

phường Phù Khê - tỉnh 

Bắc Ninh

Phù Khê 02226280236

8 Trường THCS Châu Khê TDP Trịnh Xá Phường Phù Khê, BN 0866536889

9 Trường MN Phù Khê Phù Khê Thượng Phù Khê 949929469

10 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ Phù Khê Thượng Phù Khê 02223.833.993

11 Trường Mầm Non Hương Mạc 1 TDP Hương Mạc Phù Khê 0988761819

12 Trường Tiểu học Hương Mạc 2 TDP Mai Động Phù Khê 0979413965

13 Trường TH Châu Khê 2 Trịnh Xá Phù Khê 0976407755

14 Cơ sở mầm non Happy Land Vĩnh Thọ Phù Khê 0988596615

15 Cơ sở mầm non Đào Định
Vĩnh Thọ Phù Khê

0962131119

16 Cơ sở mầm non Baby Home Hương Mạc
Phù Khê

0974502494

17 Cơ Sở mầm non Me School
Vĩnh Thọ Phù Khê

0979265119

18 Cơ sở mầm non Hoa Trạng Nguyên Đông
Phù Khê

0989640839

19 Cơ sở mầm non KidSun Đa Hội
Phù Khê

0912770704

STT Tên cơ sở giáo dục

Thông tin chung

Địa chỉ chi tiết (đường, 

số nhà…)
Xã ĐT



20 Cơ sở mầm non Hùng Vương Đa Hội
Phù Khê

0936945566

21 Cơ sơ mầm non Ngọc Quyên Đa Hội
Phù Khê

0898099390



c0huongmac2ts@bacninh.edu.vn Trường MN, lớp MN độc lập Công lập 300 Có Kiêm nhiệm

c2huongmacts@bacninh.edu.vn Trường THCS Công lập 1730 Có Kiêm nhiệm

c3nguyenvancu@bacninh.edu.vn Trường THPT Công lập 1867 Có Chuyên trách

c1phukhets@bacninh.edu.vn Trường Tiểu học Công lập 1496 Không Kiêm nhiệm

c1chaukhe1ts@bacninh.edu.vn Trường Tiểu học Châu Khê 1 Công lập 590 có Chuyên trách

c1huongmac1ts@bacninh.edu.vn Trường Tiểu học Công lập 931 Có Kiêm nhiệm

c0chaukhets@bacninh.edu.vn
Trường MN, lớp MN độc 

lập 
Công lập 352 Có Kiêm nhiệm

C2chaukhets@bacninh.edu.vn Trường THCS Công lập 1245 Có Kiêm nhiệm

c0phukhets@bacninh.edu.vn Trường MN, lớp MN độc lập Công lập 426 Có Kiêm nhiệm

c2phukhets@bacninh.edu.vn Trường THCS Công lập 1384 Có Kiêm nhiệm

C0huongmac1ts@bacninh.edu.vn Trường MN, lớp MN độc lập Công lập 326 Có Chuyên trách

c1huongmac2ts@bacninh.edu.vn Trường Tiểu học Công lập 793 có Kiêm nhiệm

c1chaukhe2ts@bacninh.edu.vn Trường Tiểu học Công lập 612 Có Kiêm nhiệm

Nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập 
Tư Thục 66 Không Kiêm nhiệm

Nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập 
Tư Thục

187
Không Kiêm nhiệm

Nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập 
Tư Thục

77
Không Kiêm nhiệm

Nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập 
Tư Thục

70
Không Kiêm nhiệm

Nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập 
Tư Thục 188 Có Kiêm nhiệm

Nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập 
Tư Thục

45
Không Kiêm nhiệm

Thông tin chung

Cơ sở giáo dục (Lựa 

chọn theo quyết định 

thành lập)

Loại hình 

(Lựa chọn 

loại hình 

được cấp 

phép 

tương 

ứng)

Phòng Y 

tế riêng 

(lựa chọn 

có/không)

Nhân viên Y tế trường học tại CSGD

Email củaCSGD

Loại NV (lựa 

chọn chuyên 

trách/ kiêm 

nhiệm)

Tổng số 

học sinh

mailto:c0huongmac2ts@bacninh.edu.vn
mailto:c2huongmacts@bacninh.edu.vn
mailto:c3nguyenvancu@bacninh.edu.vn
mailto:c1phukhets@bacninh.edu.vn
mailto:c1chaukhe1ts@bacninh.edu.vn
mailto:c0chaukhets@bacninh.edu.vn
mailto:C2chaukhets@bacninh.edu.vn
mailto:c0phukhets@bacninh.edu.vn
mailto:c2phukhets@bacninh.edu.vn
mailto:C0huongmac1ts@bacninh.edu.vn
mailto:c1huongmac2ts@bacninh.edu.vn


Nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập 
Tư Thục

35
Không Kiêm nhiệm

Nhà trẻ, nhóm trẻ độc 

lập 
Tư Thục

20
Không Kiêm nhiệm



Có CCHN 

(lựa chon 

có/không)

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn ghi  

trên 

CCHN

Có CC/CN 

(lựa chọn 

có/ 

không))

Năm được 

cấp

Đàm Thị Hợi 0975249712hoiphongkb@gmail.comKhông Không Không Có 2025

Trần Thị Thanh Huyền 0389008160
tranthithan

hhuyenc2h

ĐH -

GDTC
Không Có 2025

Hoàng Hồng Nhung 984246156hoanghongnhung281180@gmail.comY sỹ đa khoa Cótham gia sơ cứu ban đầu KBCB thông thườngCó 2025

Vũ Thị Hương 0934277115
vuhuongye

n6481@g
Kế toán Không Có 2025

Nguyễn Thị Linh 332090279linh50007@gmail.comCao đẳng có điều dưỡng có 2025

Nguyễn Thị Dung 0335360456
dunghaivd

@gmail.co
Chưa có Không Có 2025

Nguyễn Thị Na 0961999133

nguyennay

p87@gmai

l.com

Chứng chỉ 

chứng nhận 

chuyên 

môn về y tế 

trường học

Không Có 2025

Phạm Thị Lộc 967005457 Không Không

Phạm Thị  Hải 386962369phamthihaic0pkts@bacninh.edu.vnKhông Không Không Có 2025

Nguyễn Thị Kim Dung 0385392498dungnguyenc2nvc@gmail.comKhông Không Không Có 2025

Đàm Thị Phượng 0978860024damthiphuong88@gmail.comY sỹ đa khoa Không Có 2025

Nguyễn Thị Hồng 0979413965huonghong2011@gmail.com Không Không

Nguyễn Thị Thu Hiền 0355661858thuhiencbn24@gmail.comKhông Không Không Có 2025

Nguyễn Thanh Hải 0988596615 Không Không Không Không

Đào Thị Định 0962131119
Không Không Không Không

Ngô Đức Vịnh 0985428111
Không Không Không Không

Nguyễn Thị Đào 0979265119
Không Không Không Không

Nguyễn Thị Mai Phương
0399105201

Có Không Không Không

Bùi Kim Cúc 0916379316
Không Không Không Không

Nhân viên Y tế trường học tại CSGD

Họ tên SĐT Email
Văn bằng 

chyên môn

Chứng chỉ hành nghề
Chứng chỉ / chứng nhận đào tạo 

theo 28/2023/TT- BYT

mailto:hoiphongkb@gmail.com
mailto:tranthithanhhuyenc2hm2ts@bacninh.edu.vn
mailto:tranthithanhhuyenc2hm2ts@bacninh.edu.vn
mailto:hoanghongnhung281180@gmail.com
mailto:vuhuongyen6481@gmail.com
mailto:vuhuongyen6481@gmail.com
mailto:linh50007@gmail.com
mailto:dunghaivd@gmail.com
mailto:dunghaivd@gmail.com
mailto:nguyennayp87@gmail.com
mailto:nguyennayp87@gmail.com
mailto:nguyennayp87@gmail.com
mailto:phamthihaic0pkts@bacninh.edu.vn
mailto:dungnguyenc2nvc@gmail.com
mailto:damthiphuong88@gmail.com
mailto:huonghong2011@gmail.com
mailto:thuhiencbn24@gmail.com


Trần Thị Yến 0936945566
Có Không Không Không

Phạm Thị Thu Phương 0898099390
Không Không Không Không



Nơi cấp

Có CC/CN 

(lựa chọn 

có/ 

không))

Năm được 

cấp
Nơi cấp

Trường cao đẳng bắc GiangKhông

CĐ Bắc Giang Không

Trường CĐ y tế Bắc Giangkhông

Trường CĐ Bắc GiangKhông Khu 2 địa chỉ TDP PK Thượng

Trường cao đẳng Bắc GiangKhông

Trường cao đẳng Bắc Giang

Trường 

Cao đẳng 

Bắc Giang

Không

Không

Trường cao đẳng bắc GiangKhông

Trường cao đẳng bắc GiangKhông

Trường cao đẳng Bắc Giang TDP Hương Mạc 

Không

Trường cao đẳng bắc GiangKhông

Không

Không

Không

Không

Không

Không

Nhân viên Y tế trường học tại CSGD
Ghi 

chú(các 

CSGD có 

từ 2 địa 

điểm đào 

tạo trở lên 

thì ghi cụ 

thể địa chỉ 

từng cơ sở 

vào mục 

ghi chú 

này) 

Chứng chỉ / chứng nhận đào tạo 

theo 28/2023/TT- BYT

Chứng chỉ / chứng nhận đào tạo 

theo 4202/QĐ-BGDĐT



Không

Không



Cơ sở giáo dục ( cơ sở giáo dục 

được cấp phép tương ứng)

Loại hình (Lựa chọn 

loại hình được cấp 

phép tương ứng)

Loại NV (lựa chọn 

nhân viên tương 

ứng)

Phòng Y tế riêng 

(lựa chọn)

1 Trường MN, lớp MN độc lập Công lập Kiêm nhiệm Có

2 Trường THCS Công lập Kiêm nhiệm Có

3 Trường THPT Công Lập Chuyên trách Có

4 Trường Tiểu học Công lập Kiêm nhiệm Không

5 Trường Tiểu học Công lập Chuyên trách Có

6 Trường Tiểu học Công lập Kiêm nhiệm Có

7 Trường MN, lớp MN độc lập Công lập Kiêm nhiệm Có

8 Trường THCS Công lập Kiêm nhiệm Có

9 Trường MN, lớp MN độc lập Công lập Kiêm nhiệm Có

10 Trường THCS Công lập Kiêm nhiệm Có

11 Trường MN, lớp MN độc lập Công lập Chuyên trách Có

12 Trường Tiểu học Công lập Kiêm nhiệm Có

13 Trường Tiểu học Công lập Kiêm nhiệm Có
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